
Lớp: 10C01

1

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Phan Thị Trâm Anh 20/07/2007 Nữ Kinh

2 Trịnh Mai Anh 27/07/2007 Nữ Kinh

3 Hoàng Gia Bảo 20/06/2007 Nam Kinh

4 Đoàn Biên Đạt 02/01/2007 Nam Kinh

5 Vương Khả Đức 28/12/2007 Nam Kinh

6 Vũ Anh Đức 26/07/2007 Nam Kinh

7 Nguyễn Thùy Dung 06/03/2007 Nữ Kinh

8 Hồ Thanh Dũng 01/07/2007 Nam Kinh

9 Đào Xuân Anh Dũng 01/06/2007 Nam Kinh

10 Hồ Xuân Dũng 11/01/2007 Nam Kinh

11 Vũ Thu Hà 15/06/2007 Nữ Kinh

12 Nguyễn Danh Minh Hiếu 01/04/2007 Nam Kinh

13 Ngô Thị Hoa 12/11/2007 Nữ Kinh

14 Nguyễn Công Hùng 15/12/2007 Nam Kinh

15 Cao Nguyễn Hùng 21/08/2007 Nam Kinh

16 Ngọ Huy Hùng 23/12/2007 Nam Kinh

17 Nguyễn Ngọc Lê Khanh 02/03/2007 Nữ Kinh

18 Nguyễn Đăng Khoa 23/09/2007 Nam Kinh

19 Bùi Đào Thanh Kiều 10/07/2007 Nữ Kinh

20 Lại Nguyễn Thanh Lâm 18/03/2007 Nam Kinh

21 Đàm Quang Lực 05/02/2007 Nam Kinh

22 Hồ Thị Mơ 15/08/2007 Nữ Kinh

23 Mai Nguyễn Trà My 02/01/2007 Nữ Kinh

24 Ngô Thùy Ngân 10/10/2007 Nữ Kinh

25 Hoàng Bảo Ngọc 13/02/2007 Nữ Kinh

26 Nguyễn Xuân Nguyên 14/06/2007 Nam Kinh

27 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 20/05/2007 Nữ Kinh

28 Huỳnh Thiện Nhân 01/11/2007 Nam Kinh

29 Nguyễn Thiện Nhân 28/11/2007 Nam Kinh

30 Trần Nguyễn Yến Nhi 16/08/2007 Nữ Kinh

31 Trịnh Nguyễn Hiền Nhi 11/08/2007 Nữ Kinh

32 Nguyễn Đình Phát 15/10/2007 Nam Kinh

33 Nguyễn Trọng Gia Phát 07/07/2007 Nam Kinh

34 Tăng Nguyễn Tường Quân 01/03/2007 Nam Kinh

35 Quách Đỗ Minh Quang 01/11/2007 Nam Mường

36 Nguyễn Tú Quyên 20/11/2007 Nữ Kinh

37 Phạm Ngọc Thạch 02/12/2007 Nam Kinh

38 Phạm Anh Thái 07/06/2007 Nam Kinh

39 Lăng Gia Thành 04/10/2007 Nam Nùng

40 Nguyễn Phương Thảo 08/09/2007 Nữ Kinh

41 Nguyễn Khắc Thông 20/07/2007 Nam Kinh

42 Vũ Thị Thùy Trang 15/04/2007 Nữ Kinh

43 Ngô Lê Huyền Trinh 28/02/2007 Nữ Kinh

44 Vũ Tá Tùng 19/01/2007 Nam Kinh

45 Nguyễn Quốc Việt 30/12/2007 Nam Kinh

Danh sách này có 45 học sinh.

Lương Xuân Thiện Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0972464788 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN1 ( V ật lí, Hóa h ọc, Sinh h ọc, Tin h ọc )
Chuyên đề: Toán, V ật lí, Hóa h ọc



Lớp: 10C02

2

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu An 08/11/2007 Nữ Kinh

2 Đỗ Duy Bảo 13/04/2007 Nam Kinh

3 Phạm Văn Đạt 16/11/2007 Nam Kinh

4 Nông Văn Đức 11/04/2007 Nam Tày

5 Đỗ Lê Minh Hằng 17/04/2007 Nữ Kinh

6 Phạm Phùng Gia Huy 29/03/2007 Nam Kinh

7 Hà Gia Huy 21/11/2007 Nam Kinh

8 Ngô Thị Thanh Huyền 14/09/2007 Nữ Kinh

9 Võ Thị Ánh Khuyên 06/11/2007 Nữ Kinh

10 Hoàng Thị Mai Linh 05/07/2007 Nữ Kinh

11 Đoàn Tiến Lộc 30/10/2007 Nam Kinh

12 Hoàng Thị Trà My 12/09/2007 Nữ Kinh

13 Nguyễn Thiện Nhân 21/02/2007 Nam Kinh

14 Lê Thị Yến Nhi 27/07/2007 Nữ Kinh

15 Dương Quỳnh Như 18/11/2007 Nữ Kinh

16 Hồ Đức Phát 18/03/2007 Nam Kinh

17 Trần Thị Phương 28/05/2007 Nữ Kinh

18 Vũ Thị Như Quỳnh 07/01/2007 Nữ Kinh

19 Đỗ Quốc Sinh 13/03/2007 Nam Kinh

20 Đỗ Trọng Tài 10/09/2007 Nam Kinh

21 Nguyễn Thành Tài 08/07/2007 Nam Kinh

22 Nguyễn Đức Tài 15/10/2007 Nam Kinh

23 Nguyễn Ngọc Thái 20/06/2007 Nam Kinh

24 Thi Tất Thiên 23/11/2007 Nam Nùng

25 Chu Hiếu Thiên 08/02/2007 Nam Kinh

26 Đoàn Đức Thịnh 26/01/2007 Nam Kinh

27 Phạm Minh Thư 24/04/2007 Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Minh Thư 21/09/2007 Nữ Kinh

29 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 03/07/2007 Nữ Kinh

30 Ngô Thị Trinh 30/07/2007 Nữ Kinh

31 Đào Thị Thanh Trúc 04/11/2007 Nữ Kinh

32 Nguyễn Tuân 02/07/2007 Nam Kinh

33 Vũ Nguyễn Anh Tuấn 04/04/2007 Nam Kinh

34 Trần Đình Tuấn 25/01/2007 Nam Kinh

35 Phùng Thanh Tùng 18/09/2007 Nam Kinh

36 Nguyễn Thị Tuyết 17/08/2007 Nữ Kinh

37 Vũ Đình Văn 10/03/2007 Nam Kinh

38 Trần Văn Vũ 15/04/2007 Nam Kinh

39 Đặng Lê Anh Vũ 20/01/2007 Nam Kinh

40 Nguyễn Văn Vũ 05/08/2007 Nam Kinh

41 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 27/04/2007 Nữ Kinh

42 Nguyễn Lê Kim Yến 07/09/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 42 học sinh.

Nguyễn Thế Hoàn Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0971189079 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN1 ( Vật lí, Hóa h ọc, Sinh h ọc, Tin h ọc )
Chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa h ọc



Lớp: 10C03

3

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Đoàn Nam An 04/09/2007 Nam Kinh

2 Hồ Thị Ngọc Anh 15/07/2007 Nữ Kinh

3 Phan Phạm Huyền Anh 23/09/2007 Nữ Kinh

4 Lương Nguyễn Bảo Châu 28/09/2007 Nữ Kinh

5 Nguyễn Linh Chi 28/05/2007 Nữ Kinh

6 Lương Văn Công 30/03/2007 Nam Tày

7 Văn Chiêu Đan 25/11/2007 Nữ Kinh

8 Nguyễn Thị Đào 29/08/2007 Nữ Kinh

9 Nguyễn Việt Dũng 02/07/2007 Nam Kinh

10 Ngô Ngọc Dũng 02/05/2007 Nam Kinh

11 Nguyễn Phạm Đại Dương 06/05/2007 Nam Kinh

12 Trần Viết Hải 06/08/2007 Nam Kinh

13 Nguyễn Đình Hiếu 23/09/2007 Nam Kinh

14 Nguyễn Đức Minh Hiếu 08/05/2007 Nam Kinh

15 Võ Nhật Huyền 13/05/2007 Nữ Kinh

16 Dương Đình Khánh 13/02/2007 Nam Kinh

17 Đoàn Gia Lâm 15/04/2007 Nam Kinh

18 Đinh Gia Lâm 21/06/2007 Nam Kinh

19 Mai Hoàng Nhật Lệ 19/09/2007 Nữ Kinh

20 Phạm Hiệp Lợi 23/11/2007 Nam Kinh

21 Ngô Thị Vân Ly 10/01/2007 Nữ Kinh

22 Hoàng Đức Mạnh 08/06/2007 Nam Kinh

23 Nguyễn Bích Ngọc 06/11/2007 Nữ Kinh

24 Đỗ Thị Hồng Ngọc 03/04/2007 Nữ Kinh

25 Nguyễn Đình Bảo Nguyên 28/11/2007 Nam Kinh

26 Đinh Trần Trọng Nguyên 02/09/2007 Nam Kinh

27 Hà To Ny 09/11/2007 Nam Kinh

28 Huỳnh Kim Phúc 08/02/2007 Nam Kinh

29 Đồng Quang Phúc 17/11/2007 Nam Kinh

30 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 08/03/2007 Nữ Kinh

31 Phạm Nam Phúc 25/09/2007 Nam Kinh

32 Lê Phúc Như Tâm 26/09/2007 Nữ Kinh

33 Lê Đình Thành 31/05/2007 Nam Kinh

34 Nguyễn Phương Thảo 30/03/2007 Nữ Kinh

35 Hứa Văn Thế 23/05/2007 Nam Nùng

36 Trần Duy Thịnh 11/05/2007 Nam Kinh

37 Mai Phương Thúy 18/10/2007 Nữ Kinh

38 Phan Xuân Thùy 25/12/2007 Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 05/08/2007 Nữ Kinh

40 Đào Thị Hiền Trân 29/09/2007 Nữ Kinh

41 Đặng Thị Huyền Trang 10/06/2007 Nữ Kinh

42 Phạm Mai Trang 07/02/2007 Nữ Kinh

43 Hà Phúc Trường 19/10/2007 Nam Kinh

44 Phạm Anh Tuấn 26/08/2007 Nam Kinh

45 Nguyễn Hoàng Vũ 09/08/2007 Nam Kinh

Danh sách này có 45 học sinh.

Lê Thị Kim Uyên Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0978431111 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN2 ( V ật lí, Hóa h ọc, Tin h ọc, Công ngh ệ (Thiết kế và công ngh ệ) )
Chuyên đề: Toán, V ật lí, Hóa h ọc



Lớp: 10C04

4

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 06/06/2007 Nam Kinh

2 Nguyễn Đức Quỳnh Anh 20/07/2007 Nữ Kinh

3 Hồ Đăng Gia Bảo 20/12/2007 Nam Kinh

4 Lê Hoàng Ngọc Bảo 21/10/2007 Nam Kinh

5 Lê Gia Bảo 02/07/2007 Nam Kinh

6 Vũ Tiến Đạt 18/02/2007 Nam Kinh

7 Nguyễn Tấn Đạt 06/07/2007 Nam Kinh

8 Nguyễn Thùy Dương 08/07/2007 Nữ Kinh

9 H' Giang Byă 01/01/2007 Nữ Ê-đê

10 Vũ Thị Thanh Hà 30/03/2007 Nữ Kinh

11 Phạm Quốc Hà 11/09/2007 Nam Kinh

12 Nguyễn Thị Hằng 22/12/2007 Nữ Kinh

13 Trần Thị Minh Hiếu 26/01/2007 Nữ Kinh

14 Lường Văn Hợp 03/03/2007 Nam Kinh

15 Bùi Thị Quỳnh Hương 05/02/2007 Nữ Kinh

16 Nguyễn Thị Khánh Huyền 30/10/2007 Nữ Kinh

17 Trần Thị Khánh Huyền 10/01/2007 Nữ Kinh

18 Vũ Hoàng Khánh 18/02/2007 Nam Kinh

19 Trần Đăng Khoa 26/03/2007 Nam Kinh

20 Nguyễn Thùy Linh 09/02/2007 Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Trúc Linh 19/06/2007 Nữ Kinh

22 Đào Ngọc Uyên Hà Mi 28/11/2007 Nữ Kinh

23 Huỳnh Thị Quỳnh Như 20/11/2007 Nữ Kinh

24 Nguyễn Trọng Đức Phát 05/11/2007 Nam Kinh

25 Nguyễn Hồng Phong 17/11/2007 Nam Kinh

26 Nguyễn Văn Phú 14/07/2007 Nam Kinh

27 Ngô Hoàng Phúc 29/06/2007 Nam Tày

28 Trần Nhật Quang 14/06/2007 Nam Kinh

29 Phạm Trọng Quý 26/11/2007 Nam Kinh

30 Lê Trần Nhật Quyên 18/10/2007 Nữ Kinh

31 Ngô Minh Tân 24/10/2007 Nam Kinh

32 Lê Thị Thu 21/01/2007 Nữ Kinh

33 Nông Thị Quỳnh Trâm 02/11/2007 Nữ Tày

34 Nguyễn Hải Triều 12/05/2007 Nam Kinh

35 Nguyển Thọ Trung 20/06/2007 Nam Kinh

36 Võ Thanh Tuấn 14/04/2007 Nam Kinh

37 Phạm Quang Tùng 11/10/2007 Nam Kinh

38 Lê Thị Tú Uyên 20/04/2007 Nữ Kinh

39 Bùi Bá Vĩ 28/04/2007 Nam Kinh

Danh sách này có 39 học sinh.

Võ Thị Phương Lan Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0978630686 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN2 ( Vật lí, Hóa h ọc, Tin h ọc, Công ngh ệ (Thiết kế và công ngh ệ) )
Chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa h ọc



Lớp: 10C05

5

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Văn An 25/02/2007 Nam Kinh

2 Nguyễn Văn Anh  13/07/2006 Nam Kinh

3 Nguyễn Gia Bảo 23/10/2007 Nam Kinh

4 Hoàng Thái Bảo 21/08/2007 Nam Kinh

5 An Duy Bảo 09/07/2007 Nam Kinh

6 Bùi Ngọc Gia Bảo 04/06/2007 Nam Kinh

7 Nguyễn Minh Châu 04/07/2007 Nam Kinh

8 H Êva Krông 23/02/2007 Nữ Ê-đê

9 Trần Văn Hải 30/04/2007 Nam Kinh

10 Nguyễn Công Đức Hào 18/10/2007 Nam Kinh

11 Nguyễn Sỹ Hậu 26/02/2007 Nam Kinh

12 Trần Thị Thúy Hiền 02/05/2007 Nữ Kinh

13 Nguyễn Văn Hiếu 17/11/2007 Nam Kinh

14 Bùi Đức Hiếu 12/06/2007 Nam Kinh

15 Nguyễn Hồ Minh Hoa 12/12/2007 Nữ Kinh

16 Nguyễn Huy Hợi 30/03/2007 Nam Kinh

17 Lê Gia Huy 26/02/2007 Nam Kinh

18 Trần Văn Khiêm 21/03/2007 Nam Kinh

19 Nguyễn Hồng Lâm 23/12/2007 Nam Kinh

20 Phan Thị Thảo Linh 13/09/2007 Nữ Kinh

21 Nguyễn Bá Lộc 15/04/2007 Nam Kinh

22 Hà Quốc Mạnh 16/11/2007 Nam Kinh

23 Nguyễn Thị Huyền My 11/11/2007 Nữ Kinh

24 Nguyễn Thị Trà My 10/06/2007 Nữ Kinh

25 Lương Lê Na 16/05/2007 Nữ Kinh

26 Đặng Bảo Ngọc 24/04/2007 Nam Kinh

27 Lê Trọng Phúc 12/06/2007 Nam Kinh

28 Hồ Võ Anh Quân 16/11/2007 Nam Kinh

29 Đặng Ngọc Anh Quốc 04/09/2007 Nam Kinh

30 Trương Nguyễn Như Quỳnh 09/11/2007 Nữ Kinh

31 Nguyễn Minh Quyết Tâm 16/12/2007 Nam Kinh

32 Nguyễn Hoài Thương 28/07/2007 Nữ Kinh

33 Trần Minh Toàn 01/01/2007 Nam Kinh

34 Nguyễn Phan Quỳnh Trâm 27/05/2007 Nữ Kinh

35 Hà Thị Thu Uyên 04/04/2007 Nữ Kinh

36 Đặng Nguyễn Anh Vũ 17/10/2007 Nam Kinh

37 Tô Thị Yến Vy 07/07/2007 Nữ Kinh

38 Phạm Thị Hải Yến 24/12/2007 Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Hải Yến 01/10/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 39 học sinh.

Nguyễn Khoa Pháp Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0972005151 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN2 ( Vật lí, Hóa h ọc, Tin h ọc, Công ngh ệ (Thiết kế và công ngh ệ) )
Chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa h ọc



Lớp: 10C06

6

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Lê Bảo Châu 15/03/2007 Nữ Kinh

2 Trần Dương Bảo Châu 07/04/2007 Nữ Kinh

3 Nguyễn Văn Chương 24/01/2007 Nam Kinh

4 Bùi Nguyễn Anh Đức 23/05/2007 Nam Kinh

5 Nguyễn Thị Hương Giang 21/09/2007 Nữ Kinh

6 Lê Thị Thu Hằng 01/01/2007 Nữ Kinh

7 Nguyễn Xuân Hiếu 24/03/2007 Nam Kinh

8 Nguyễn Quốc Hưng 25/10/2007 Nam Kinh

9 Nguyễn Thị Thu Hương 21/09/2007 Nữ Kinh

10 Ngô Vũ Gia Huy 31/07/2007 Nam Kinh

11 Trần Gia Huy 05/01/2007 Nam Nùng

12 Đinh Trọng Bảo Khánh 12/05/2007 Nữ Kinh

13 Trần Thị Lan 08/01/2007 Nữ Kinh

14 Y Lê Tha Niê 04/05/2007 Nam Ê-đê

15 Lê Thùy Linh 08/11/2007 Nữ Kinh

16 Thi Văn Mạnh 02/03/2007 Nam Nùng

17 Dương Thị Thanh Minh 12/01/2007 Nữ Kinh

18 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 08/12/2007 Nữ Kinh

19 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên 19/05/2007 Nam Kinh

20 Trần Thị Hồng Nhung 12/01/2007 Nữ Kinh

21 Phạm Hoàng Oanh 30/07/2007 Nữ Kinh

22 Vũ Hoàng Phúc 20/06/2007 Nam Kinh

23 Bùi Văn Phước 13/11/2007 Nam Kinh

24 Y Quin Bkrông 02/02/2007 Nam Ê-đê

25 Đặng Lê Anh Thư 04/01/2007 Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Hoàng Thùy 17/03/2007 Nữ Kinh

27 Phan Nguyễn Ngọc Trâm 01/08/2007 Nữ Kinh

28 H Trâm Mlô 26/01/2007 Nữ Ê-đê

29 Nguyễn Lê Bảo Trân 15/03/2007 Nữ Kinh

30 Lâm Huyền Trân 13/12/2007 Nữ Nùng

31 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17/11/2007 Nữ Kinh

32 Ngô Xuân Trọng 22/10/2007 Nam Kinh

33 Phạm Thị Thanh Trúc 17/04/2007 Nữ Kinh

34 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/10/2007 Nữ Kinh

35 Mai Thanh Tú 05/03/2007 Nam Kinh

36 Ngô Minh Vũ 09/07/2007 Nam Kinh

Danh sách này có 36 học sinh.

Huỳnh Bảo Luân Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0906500083 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHTN3 ( Hóa h ọc, Sinh h ọc, Tin h ọc, Công ngh ệ (Trồng tr ọt) )
Chuyên đề: Toán, Hóa h ọc, Sinh h ọc



Lớp: 10C07

7

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lại Ngọc Ánh 08/02/2007 Nữ Kinh

2 Trần Phan Linh Chi 29/06/2007 Nữ Kinh

3 H Dam Byă 26/06/2007 Nữ Ê-đê

4 Lê Nguyễn Minh Đức 15/06/2007 Nam Tày

5 Lã Nguyễn Ngân Hạ 30/03/2007 Nữ Kinh

6 Trương Gia Hân 19/04/2007 Nữ Kinh

7 Vũ Lưu Thúy Hằng 06/03/2007 Nữ Kinh

8 Lê Đình Hiếu 26/02/2007 Nam Kinh

9 Vương Thị Hoài 20/11/2007 Nữ Kinh

10 Lưu Thị Ngọc Huyền 09/05/2007 Nữ Kinh

11 H Lin Da Mlô 13/04/2007 Nữ Ê-đê

12 Cao Vũ Thảo Linh 27/01/2007 Nữ Kinh

13 Vũ Hoàng Nhật Linh 22/12/2007 Nữ Kinh

14 Đặng Thị Khánh Linh 02/08/2007 Nữ Kinh

15 Huỳnh Phúc Lộc 28/05/2007 Nam Kinh

16 Nguyễn Hoàng Gia Ly 23/05/2007 Nữ Kinh

17 Hoàng Võ Quang Minh 24/09/2007 Nam Kinh

18 Phan Thị Thanh Nga 18/12/2007 Nữ Kinh

19 Lương Thị Kim Ngân 01/03/2007 Nữ Kinh

20 Phùng Thị Thu Ngọc 18/12/2007 Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 05/07/2007 Nữ Kinh

22 Nguyễn Phạm Đan Nhi 05/07/2007 Nữ Kinh

23 Nguyễn Trịnh Quỳnh Như 09/01/2007 Nữ Kinh

24 Trần Anh Pháp 02/10/2007 Nam Kinh

25 Ngô Văn Phong 18/11/2007 Nam Kinh

26 Nguyễn Bảo Phúc 29/09/2007 Nam Kinh

27 Huỳnh Bảo Phúc 07/06/2007 Nam Kinh

28 Hồ Ngọc Như Quỳnh 08/08/2007 Nữ Kinh

29 Hoàng Thị Phương Tâm 30/05/2007 Nữ Kinh

30 Lê Ngọc Thắng 11/06/2007 Nam Kinh

31 Trần Thị Phương Thảo 05/07/2007 Nữ Kinh

32 Hoàng Thị Thương 02/01/2007 Nữ Nùng

33 Vũ Thị Nhật Thương 07/07/2007 Nữ Kinh

34 Phạm Viết Tiến 15/04/2007 Nam Kinh

35 Phùng Văn Tin 17/06/2007 Nam Kinh

36 Nguyễn Thị Ngọc Trân 22/08/2007 Nữ Kinh

37 Trần Thị Huyền Trang 10/06/2007 Nữ Kinh

38 Vũ Hải Triều 21/06/2007 Nam Kinh

39 Đặng Đào Thanh Trúc 12/04/2007 Nữ Kinh

40 Phạm Cẩm Tú 27/03/2007 Nữ Kinh

41 Lê Thủy Uyên 08/10/2007 Nữ Kinh

42 Bùi Phương Uyên 15/12/2007 Nữ Kinh

43 Trần Thị Thanh Vân 27/02/2007 Nữ Kinh

44 Lê Đinh Thảo Vy 24/07/2007 Nữ Kinh

45 Nguyễn Thị Bảo Yến 14/10/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 45 học sinh.

Tạ Thị Toàn Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0985561808 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH1 ( Địa lí, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Tin h ọc, Công ngh ệ (Trồng tr ọt) )
Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí



Lớp: 10C08

8

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lê Thị Tâm Anh 07/11/2007 Nữ Kinh

2 Nguyễn Phương Anh 11/02/2007 Nữ Kinh

3 H Deo Mlô 28/04/2007 Nữ Ê-đê

4 H Diêm Niê 07/07/2007 Nữ Ê-đê

5 Lý Hoàng Dương 24/10/2007 Nam Nùng

6 Nguyễn Hoàng Hải 19/10/2007 Nam Kinh

7 Tạ Thị Hồng Hạnh 17/04/2007 Nữ Kinh

8 Nguyễn Thị Hậu 21/06/2007 Nữ Kinh

9 Dương Thị Thu Hoài 01/01/2007 Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Kim Hoàn 21/12/2007 Nữ Kinh

11 H Huệ Mlô 01/11/2007 Nữ Ê-đê

12 Ngô Thị Lan Hương 11/11/2007 Nữ Kinh

13 Nguyễn Xuân Quốc Huy 21/05/2007 Nam Kinh

14 Nguyễn Gia Huy 19/08/2007 Nam Kinh

15 Trần Văn Lâm 27/11/2007 Nam Kinh

16 Phạm Thùy Linh 23/06/2007 Nữ Kinh

17 Bùi Phương Linh 25/02/2007 Nữ Kinh

18 Trần Thị Mai 20/08/2007 Nữ Kinh

19 Nguyễn Văn Minh 08/06/2007 Nam Kinh

20 Trần Công Minh 27/02/2007 Nam Kinh

21 Y Minh Niê 03/07/2007 Nam Ê-đê

22 Lê Hoàng Phương My 17/08/2007 Nữ Kinh

23 Đặng Hiếu Ngân 28/12/2007 Nữ Kinh

24 Nguyễn Phú Nhật 24/05/2007 Nam Kinh

25 Hoàng Thị Quỳnh Như 21/04/2007 Nữ Kinh

26 Đào Thị Phượng 20/05/2007 Nữ Kinh

27 Nguyễn Văn Đăng Quang 22/10/2007 Nam Kinh

28 Đàm Thị Lệ Quyên 02/06/2007 Nữ Tày

29 Vũ Thục Quyên 03/12/2007 Nữ Kinh

30 Phạm Trần Nhã Quỳnh 02/06/2007 Nữ Kinh

31 Lê Đình Sang 13/07/2007 Nam Kinh

32 Vũ Thị Thanh Tâm 17/07/2007 Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Thanh 22/08/2007 Nữ Kinh

34 Trịnh Thị Thu Thảo 09/08/2007 Nữ Kinh

35 Nông Thị Thu Thảo 22/06/2007 Nữ Nùng

36 Nguyễn Thị Minh Thư 16/04/2007 Nữ Kinh

37 Lê Hồ Khải Thụy 11/07/2007 Nữ Kinh

38 Lưu Võ Kiều Tiên 14/01/2007 Nữ Kinh

39 Trần Thị Huyền Trang 01/10/2007 Nữ Kinh

40 Nguyễn Thị Trang 28/08/2007 Nữ Kinh

41 Tạ Anh Tuấn 04/04/2007 Nam Kinh

42 Nông Thị Thuý Vân 28/11/2007 Nữ Tày

43 Trần Thị Thảo Vân 11/02/2007 Nữ Kinh

44 Lê Cao Thành Vĩ 07/11/2007 Nam Kinh

45 Nguyễn Thị Như Ý 04/05/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 45 học sinh.

Hồ Thị Hiệp Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0949172323 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH1 ( Địa lí, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Tin h ọc, Công ngh ệ (Trồng tr ọt) )
Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí



Lớp: 10C09

9

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Thiên An 09/01/2007 Nữ Kinh

2 Nguyễn Thị Tường An 10/04/2007 Nữ Kinh

3 Lê Thị Vân Anh 23/12/2007 Nữ Kinh

4 Phạm Thị Như Anh 29/05/2007 Nữ Kinh

5 Đào Thị Ngoc Anh 25/08/2007 Nữ Kinh

6 Lê Vũ Quỳnh Anh 18/02/2007 Nữ Kinh

7 Trần Đặng Tuấn Anh 06/01/2007 Nam Kinh

8 Y Buyn Niê 29/01/2007 Nam Ê-đê

9 Vũ Thị Hà Châu 07/07/2007 Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Hải Châu 03/03/2007 Nữ Kinh

11 Phạm Thành Công 26/11/2007 Nam Kinh

12 H Da Vi Niê 27/04/2007 Nữ Ê-đê

13 H Đan Byã 02/09/2007 Nữ Ê-đê

14 Phạm Duy Đức 07/08/2007 Nam Kinh

15 H Gem Niê 18/12/2007 Nữ Ê-đê

16 Đặng Thị Hằng 11/05/2007 Nữ Kinh

17 Nguyễn Văn Hậu 09/06/2007 Nam Kinh

18 Nguyễn Thị Thu Hương 20/11/2007 Nữ Kinh

19 Trần Nhất Khang 17/08/2007 Nam Kinh

20 Hoàng Văn Khởi 05/04/2007 Nam Tày

21 Mai Tuấn Kiệt 30/09/2007 Nam Kinh

22 Trần Thư Kỳ 21/09/2007 Nữ Kinh

23 Nguyễn Thị Phương Linh 10/12/2007 Nữ Kinh

24 H Mê Đal Niê 26/04/2007 Nữ Ê-đê

25 Nguyễn Thị Thùy Mỵ 03/01/2007 Nữ Kinh

26 Trần Thị Nga 17/08/2007 Nữ Kinh

27 Nguyễn Thúy Ngần 03/07/2007 Nữ Kinh

28 Huỳnh Hoàng Nguyên 03/10/2007 Nam Kinh

29 Đỗ Thảo Nguyên 26/08/2007 Nữ Kinh

30 Lục Thị Nguyễn Nhanh 19/07/2007 Nữ Nùng

31 Vũ Thị Bảo Nhi 18/09/2007 Nữ Kinh

32 Trần Bảo Nhi 02/10/2007 Nữ Kinh

33 Mông Nguyễn Yến Nhi 24/10/2007 Nữ Nùng

34 Trần Thị Kim Phượng 12/03/2007 Nữ Kinh

35 Đào Thị Như Quỳnh 25/01/2007 Nữ Kinh

36 Nguyễn Hoàng Sang 11/10/2007 Nam Kinh

37 Nguyễn Hoàng Thái 10/07/2007 Nam Kinh

38 Đỗ Hoài Thu 25/11/2007 Nữ Kinh

39 Ngô Thị Thuỷ 16/05/2007 Nữ Kinh

40 Hồ Thu Thủy 20/12/2007 Nữ Kinh

41 Trương Nguyễn Thủy Tiên 04/01/2007 Nữ Kinh

42 Trần Duy Tín 06/11/2007 Nam Kinh

43 Trần Thị Thùy Trang 29/01/2007 Nữ Kinh

44 Trần Nguyên Trường 10/03/2007 Nam Kinh

45 Nguyễn Thị Minh Uyên 10/12/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 45 học sinh.

Phạm Quốc Mạnh Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0985296339 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH1 ( Địa lí, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Tin h ọc, Công ngh ệ (Trồng tr ọt) )
Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí



Lớp: 10C10

10

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị An 31/08/2007 Nữ Kinh

2 Đỗ Quốc An 29/05/2007 Nam Kinh

3 H' Boa Byã 20/11/2007 Nữ Ê-đê

4 Chu Thị Kim Chi 12/09/2007 Nữ Kinh

5 Đỗ Thị Quỳnh Chi 20/10/2007 Nữ Kinh

6 Vũ Đức Chiến 30/01/2007 Nam Kinh

7 Nguyễn Thành Đại 29/11/2007 Nam Kinh

8 Hoàng Văn Dũng 20/11/2007 Nam Kinh

9 Nguyễn Thị Ánh Dương 26/03/2007 Nữ Kinh

10 Hoàng Xuân Hà 17/10/2007 Nữ Nùng

11 Cao Thị Hoàng Hạ 21/11/2007 Nữ Kinh

12 Phạm Trung Hiếu 19/02/2007 Nam Kinh

13 Phan Xuân Hoàn 04/07/2007 Nam Kinh

14 Triệu Thị Hường 01/04/2007 Nữ Nùng

15 Nguyễn Trung Huy 15/08/2007 Nam Kinh

16 Trần Đình Huy 13/09/2007 Nam Kinh

17 Nguyễn Trương Quốc Huy 13/03/2007 Nam Kinh

18 Nguyễn Nam Khánh 23/12/2007 Nam Kinh

19 Trần Quốc Khánh 29/05/2007 Nam Kinh

20 Trần Anh Kiệt 24/04/2007 Nam Kinh

21 Nguyễn Phương Linh 17/12/2007 Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Thảo Ly 02/01/2007 Nữ Kinh

23 H Mơ Mlô 13/03/2007 Nữ Ê-đê

24 Nguyễn Hoàng Nam 17/12/2007 Nam Kinh

25 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/10/2007 Nữ Kinh

26 Huỳnh Thị Phượng 04/01/2007 Nữ Kinh

27 Phạm Thị Hồng Quyên 05/11/2007 Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 15/10/2007 Nữ Kinh

29 H Sương Niê 22/05/2007 Nữ Ê-đê

30 Hồ Công Thành 26/07/2007 Nam Kinh

31 Đào Thị Thu Thảo 14/03/2007 Nữ Kinh

32 Hoàng Văn Thiện 21/05/2007 Nam Kinh

33 Lê Thị Hoài Thu 01/12/2007 Nữ Kinh

34 Đinh Thị Minh Thư 04/01/2007 Nữ Kinh

35 H Tiên Niê 08/03/2007 Nữ Ê-đê

36 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/11/2007 Nữ Kinh

37 Nguyễn Văn Anh Tuấn 05/04/2007 Nam Kinh

38 Lê Thị Tố Uyên 01/05/2007 Nữ Kinh

39 Nguyễn Chúc Phương Uyên 14/01/2007 Nữ Kinh

40 H Ý Mlô 19/03/2007 Nữ Ê-đê

41 H Zen-mlô 24/09/2007 Nữ Ê-đê

Danh sách này có 41 học sinh.

Bùi Ngọc Nam Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0986808400 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH2 ( Vật lý, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Địa lý, Công ngh ệ (Thiết kế và công ngh ệ) )
Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí



Lớp: 10C11

11

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Đỗ Thị Vân Anh 04/04/2007 Nữ Kinh

2 Đỗ Thái Bình 03/06/2007 Nam Kinh

3 Mông Thị Quỳnh Chi 15/03/2007 Nữ Nùng

4 Hồ Thị Diệu 22/05/2007 Nữ Kinh

5 Hà Đức Đô 06/08/2007 Nam Kinh

6 Nguyễn Văn Dũng 23/04/2007 Nam Kinh

7 Nguyễn Đình Tiến Giỏi 24/10/2007 Nam Kinh

8 Nguyễn Thị Hà 04/09/2007 Nữ Kinh

9 Nông Hoàng Hải 04/11/2007 Nam Tày

10 Nguyễn Văn Huy 24/07/2007 Nam Kinh

11 Mã Thị Huyền 22/03/2006 Nữ Nùng

12 Hà Thị Khuyên 16/11/2007 Nữ Nùng

13 H Li Sa Byă 01/06/2007 Nữ Ê-đê

14 Ngô Hiểu Linh 25/03/2007 Nữ Kinh

15 Phạm Nguyễn Khánh Ly 31/05/2007 Nữ Kinh

16 Nguyễn Thị Phương My 16/08/2007 Nữ Kinh

17 H Na Wân Niê 07/04/2007 Nữ Ê-đê

18 Nguyễn Thúy Ngân 03/07/2007 Nữ Kinh

19 Đỗ Thị Nhài 01/05/2007 Nữ Kinh

20 Trịnh Hồ Hạnh Nhân 02/10/2007 Nữ Kinh

21 Trần Đình Phúc 29/10/2007 Nam Kinh

22 Nguyễn Minh Quân 09/05/2007 Nam Kinh

23 Tạ Văn Thắng 25/04/2007 Nam Kinh

24 Phạm Văn Thành 31/07/2007 Nam Kinh

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/12/2007 Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Thảo 25/02/2007 Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị Thanh Thu 02/05/2007 Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Lệ Thu 13/02/2007 Nữ Kinh

29 Trần Bảo Anh Thư 04/05/2007 Nữ Kinh

30 Phan Anh Thư 06/10/2007 Nữ Kinh

31 Hồ Thị Huyền Thương 02/08/2007 Nữ Kinh

32 Vũ Phạm Thùy Trâm 16/11/2007 Nữ Kinh

33 Nguyễn Ngô Trúc Trâm 22/08/2007 Nữ Kinh

34 Trần Thị Huyền Trinh 07/10/2007 Nữ Kinh

35 Mạc Ngọc Tú 22/03/2007 Nam Nùng

36 Nguyễn Thanh Tùng 11/06/2007 Nam Kinh

37 Trần Lê Khánh Vân 05/05/2007 Nữ Kinh

38 Nguyễn Thị Cẩm Vân 07/12/2007 Nữ Kinh

39 Hoàng Hà Vi 11/06/2006 Nữ Nùng

40 Nguyễn Trần Thị Thảo Vy 29/07/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có 40 học sinh.

Tr ần Thị Thu Phương Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0905346399 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH2 ( Vật lý, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Địa lý, Công ngh ệ (Thiết kế và công ngh ệ) )

Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí



Lớp: 10C12

12

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lê Thị Lan Anh 08/01/2007 Nữ Kinh

2 Đào Thị Ngọc Ánh 05/01/2007 Nữ Kinh

3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 25/11/2007 Nữ Kinh

4 Nguyễn Hoàng Dương 10/09/2007 Nam Kinh

5 Phùng Thị Mỹ Duyên 25/08/2007 Nữ Kinh

6 H Giang Byă  22/09/2006 Nữ Ê-đê

7 Trần Thị Thu Hoài 03/10/2007 Nữ Kinh

8 H Hoan Byă 15/03/2007 Nữ Ê-đê

9 Trương Thị Ái Liên 13/02/2007 Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Hoài Linh 06/01/2007 Nữ Kinh

11 Vũ Thị Thảo My 17/03/2007 Nữ Kinh

12 Phạm Thảo Nguyên 30/07/2007 Nữ Kinh

13 Hoàng Quỳnh Nhi 31/01/2007 Nữ Kinh

14 Đặng Ngọc Kiều Oanh 29/10/2007 Nữ Kinh

15 Nguyễn Dương Phong 23/10/2007 Nam Kinh

16 Trần Đức Phương 16/03/2007 Nam Kinh

17 Hoàng Thị Ngọc Phượng 01/04/2007 Nữ Kinh

18 Nguyễn Thu Phượng 07/07/2007 Nữ Kinh

19 Nguyễn Sinh Sắc 22/06/2007 Nam Kinh

20 H Sang Byă 02/02/2007 Nữ Ê-đê

21 Chu Thị Xuân Thắm 01/10/2007 Nữ Nùng

22 Nguyễn Duy Thành 30/03/2007 Nam Kinh

23 Đỗ Viết Thiện 12/12/2007 Nam Kinh

24 Nguyễn Thị Phương Thoa 28/04/2007 Nữ Kinh

25 Nguyễn Phước Thuận 01/01/2007 Nam Kinh

26 Trần Thị Hoài Thương 01/01/2007 Nữ Kinh

27 Nguyễn Trung Tín 04/03/2007 Nam Kinh

28 Nguyễn Thị Tính 09/04/2007 Nữ Kinh

29 H Tra Niê 01/03/2007 Nữ Ê-đê

30 Nguyễn Bảo Trâm 28/06/2007 Nữ Kinh

31 Trần Lê Huyền Trâm 08/11/2007 Nữ Kinh

32 Lê Vũ Quỳnh Trang 16/08/2007 Nữ Kinh

33 Trần Thị Thanh Trúc 14/08/2007 Nữ Kinh

34 Phan Quốc Tuấn 20/09/2007 Nam Kinh

35 Bùi Thị Ánh Tuyết 15/04/2007 Nữ Kinh

36 Nguyễn Thị Vân Uyên 08/08/2007 Nữ Kinh

37 Lý Thị Uyên 28/06/2007 Nữ Nùng

38 Niê Thảo Vân 13/12/2007 Nữ Ê-đê

39 Phạm Thị Thảo Vi 28/03/2007 Nữ Kinh

40 Nguyễn Trần Hồng Vy 12/07/2007 Nữ Kinh

41 Nguyễn Huỳnh Như Ý 30/06/2007 Nữ Kinh

42 H Zuyn Mlô 02/11/2007 Nữ Ê-đê

Danh sách này có 42 học sinh.

Hoàng Thị Kim Oanh Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0986042977 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nhóm t ổ hợp: KHXH3 ( Sinh h ọc, Giáo d ục kinh t ế và pháp lu ật, Địa lí, Công ngh ệ (Trồng tr ọt) )
Chuyên đề: Ngữ văn, L ịch sử, Địa lí


